
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA (tỉ lệ %)

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1 Toán 90 phút
 Tự 

luận(100%)

7g15 - 8g45 

ngày 16/3/2026 

(Thứ Hai)

- Hàm số và đồ thị của hàm số 

- Phương trình bậc hai một ẩn 

- Định lí Viete 

- Tứ giác nội tiếp 

- Bảng tần số, biểu đồ biểu diễn tần số tương đối

Kiểm tra tập 

trung theo lớp

2 Ngữ văn 90 phút
Tự luận 

(100%)

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

- Đọc hiểu: Tri thức về nghị luận xã hội + Tiếng Việt: câu đơn, câu ghép

- Viết: bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

3 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm + 

Tự luận

7g15 - 8g15 

ngày 19/3/2026 

(Thứ Năm)

Unit 5: Healthy Living ; Unit 6: Natural wonders (theo format đề Tuyển 

sinh 10)

Kiểm tra tập 

trung theo lớp

4
Giáo dục 

công dân
45 phút

30% Trắc 

nghiệm + 70% 

Tự luận

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Bài 7: Thích ứng với thay đổi

Bài 8: Tiêu dùng thông minh

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

5 Công nghệ 45 phút Thực hành

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Bài 10. Thực hành trồng và chăm sóc một loại cây ăn quả

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

UBND PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT
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TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA (tỉ lệ %)

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

6 Tin học 45 phút

30% Trắc 

nghiệm + 70% 

Thực hành

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Bài 9a: Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu

- Bài 10a: Sử dụng hàm Countif

- Bài 11a: Sử dụng hàm Sumif

- Bài 12a: Sử dụng hàm If

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

7
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

40% Trắc 

nghiệm + 60% 

Tự luận

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Bài 24. Ethylic alcohol (Rượu etylic)

Bài 25. Acetic acid

Bài 26. Lipid và chất béo

Bài 27. Glucose và saccharose

Bài 28. Tinh bột và cellulose

Bài 29. Protein

Bài 30. Polymer

Trắc nghiệm: từ bài 24 đến bài 30

Tự luận: nhận biết, viết PTHH, bài toán tính theo PTHH, câu hỏi vận dụng 

liên hệ thực té.

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

8
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

70% Trắc 

nghiệm + 30% 

Tự luận

Tuần 8

(Từ 16/3 - 

21/3/2026)

Phần LS: 

TN: bài 14: Xây dựng và bảo vệ chính quyền (9/1945-12/1946), bài 15: 

Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1950). Bài 16: 

Kháng chiến Pháp kết thúc, bài 17: VN từ 1954-1965. 

TL: bài 16: Kháng chiến chống Pháp kết thúc. 

Phần địa lí: 

TN: bài 13: Bắc Trung Bộ, bài 15: Nam Trung Bộ. 

TL-Kĩ năng: vẽ, nhận xét biểu đồ cột.

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

9
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Thể Thao tự chọn Cầu Lông

Kỹ thuật bật nhảy đánh cầu cao tay bên phải.

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC 

BÀI KIỂM 

TRA (tỉ lệ %)

THỜI GIAN 

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

10
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

1. Hát: Các nhóm/cặp đôi/cá nhân tự chọn 1 trong 2 bài hát và trình bày: 

a) Chủ đề 5: Sắc xuân quê hương.

Hát: Mùa xuân đã về

- Phỏng theo các điệu Kim tiền, Xuân Phong, Long Hổ - Đặt lời: Trần Đức 

Lâm.

b) Chủ đề 6: Hướng về nguồn cội.

Hát: Lí ngựa ô

- Dân ca Nam bộ.

2. Đọc nhạc: Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn Bài đọc nhạc sau và 

trình bày:

- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4.

3. Nhạc cụ: Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn nhạc cụ gõ để trình bày:

- Nhạc cụ thể hiện tiết tấu (nhạc cụ gõ tự chọn): Bài thực hành số 3, 4

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

11
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Thiết kế sản phẩm đương đại (bìa sách)

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

12

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút
Sản phẩm học 

tập

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

Chủ đề 6: Xây dựng mạng lưới thự hiện các hoạt động cộng đồng.

Sản phẩm Lập bản kế hoạch chi tiết cho một hoạt động cộng đồng (Ngày 

chủ nhật xanh, thiện nguyện, hội xuân, vui tết Trung Thu.... phù hợp với 

điều kiện của lớp)

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn

13
Giáo dục 

địa phương
45 phút

Trắc nghiệm 

và tự luận

Tuần 7

(Từ 09/3 - 

14/3/2026)

- Chủ đề 5: TPHCM- Trung tâm văn hoá, giáo dục.                           

Kiểm tra tại 

lớp trong giờ 

học bộ môn


